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LỜI GIỚI THIỆU

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ 
Nhà nước (1962-2012), xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Các thế 
hệ cán bộ, công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 
(1962-2012). 

 Cuốn sách được biên soạn một cách công phu và tỉ mỉ nhằm cung cấp các 
thông tin cơ bản và chân dung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã và đang 
công tác tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước từ ngày đầu thành lập cho đến nay.

 Qua cuốn sách, chúng ta gìn giữ lâu hơn hình ảnh của các vị Lãnh đạo và 
toàn thể công chức, viên chức của Cục qua các thời kỳ - những người đã cùng kề 
vai sát cánh trên một trận tuyến thầm lặng: “Bảo quản và phát huy giá trị của tài 
liệu lưu trữ” phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, 
những người đã luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước góp phần 
công sức và tâm huyết của mình để xây dựng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 
ngày càng phát triển, từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ Việt Nam sánh 
ngang các nước trong khu vực và trên thế giới. 

 Đây là món quà thắm đậm tình nghĩa của những đồng nghiệp hôm nay, tri 
ân với thế hệ những người đi trước nhân dịp 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư 
và Lưu trữ Nhà nước. 

 Xin trân trọng giới thiệu./.

TS. VŨ THỊ MINH HƯƠNG
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,CỤC TRƯỞNG 
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

TS. VŨ THỊ MINH HƯƠNG
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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 04 tháng 9 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 
102/CP thành lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng để giúp Hội đồng 
Chính phủ quản lý công tác lưu trữ của Nhà nước và trực tiếp quản lý 

Kho Lưu trữ trung ương. Đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lớn đối với sự 
nghiệp lưu trữ vì từ đây nước ta có một cơ quan đầu ngành giúp Nhà nước quản 
lý thống nhất công tác lưu trữ trong phạm vi cả nước. 

 Từ khi thành lập đến nay, Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng đã nhiều lần thay 
đổi tên gọi từ “Cục Lưu trữ Nhà nước”, “Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước” và 
nay là “Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước” trực thuộc Bộ Nội vụ, các thế hệ cán 
bộ, công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã thầm lặng cống 
hiến công sức của mình nhằm thực hiện một công việc hết sức vẻ vang và có ý 
nghĩa - đó là bảo vệ, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu 
trữ - di sản quý giá của dân tộc Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

 Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thành lập (04/9/1962 - 04/9/2012), Cục Văn thư 
và Lưu trữ Nhà nước biên soạn cuốn sách Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức 
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhằm giới thiệu những thông tin về các thế hệ 
cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước qua 
các thời kỳ. Nội dung cuốn sách được trình bày theo thứ tự: Lãnh đạo Cục đương 
nhiệm; Lãnh đạo Cục qua các thời kỳ; công chức, viên chức các phòng chức năng 
và các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục. Trong mỗi đơn vị, chúng tôi sắp xếp các Lãnh 
đạo đơn vị trước, sau đó tên các công chức, viên chức theo vần chữ cái tiếng Việt. 
Phần cuối mỗi đơn vị là những thông tin đối với các cán bộ, công chức, viên chức 
đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác hoặc đã mất. Hy vọng cuốn sách sẽ là một cuốn 
Cẩm nang - một Địa chỉ vàng tra cứu thông tin hữu ích giúp cho những người 
đồng nghiệp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ 
Nhà nước gắn bó với nhau hơn cho dù họ ở bất cứ nơi đâu. 

 Mặc dù đã rất cố gắng thu thập thông tin để biên soạn cuốn sách nhưng do thời 
gian biên soạn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót, Ban Soạn thảo rất mong 
nhận được sự cảm thông và đóng góp ý kiến để lần tái bản sau hoàn chỉnh hơn. 

 Xin trân trọng cảm ơn./.
                                                 BAN SOẠN THẢO
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NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ 
(1962-2012)

TRẢI QUA 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ 

NHÀ NƯỚC VINH DỰ ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG:

- HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

- HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

- HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
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LÃNH ĐẠO CỤC ĐƯƠNG NHIỆM
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CỤC TRƯỞNG

Ngày tháng năm sinh: 05/02/1960
Quê quán: Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: Số 78, phố Hàng Trống, Hà Nội   

Chức vụ khác: 
   Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ,

    Bí thư Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
    Phó Chủ tịch Hội đồng Lưu trữ quốc tế (2010-2012)

     Chủ tịch Chi nhánh Đông Nam Á, Hội đồng LTQT (2012-2014)
Điện thoại: NR 0438285732         DĐ 0903461661

Email: vuminhhuong@archives.gov.vn 
            minhuongvu@yahoo.fr

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học, Cử nhân Pháp văn, Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay 

Thời gian giữ chức vụ Cục trưởng: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: VŨ THỊ MINH HƯƠNG



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

10

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngày tháng năm sinh: 24/02/1953
Quê quán: Ngọc Đường, Vị Xuyên, Hà Giang
Nơi ở hiện nay: Phòng 104, nhà D2C, tập thể Phương Mai, 
Đống Đa, Hà Nội   

Chức vụ khác:
Chủ tịch Công đoàn Cục VT&LTNN                                       
Điện thoại: NR 0438527781         DĐ 0913233620
Email: tranquocthang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ lịch sử, Cử nhân Luật 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay
Thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng: từ năm 2006 đến nay.Họ và tên: TRẦN QUỐC THẮNG 

Họ và tên: HOÀNG KIM TRƯỜNG
Họ và tên thường dùng: HOÀNG TRƯỜNG  

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1958
Quê quán: Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Tập thể Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 
38 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội   

Chức vụ khác: 
Phó Bí thư Đảng ủy Cục VT&LTNN                    
Điện thoại: NR 0437589899      DĐ 0912010269
Email: hoangtruong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay
Thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng: từ năm 2010 đến nay.
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CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỤC
QUA CÁC THỜI KỲ
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CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ  1962 - 1972)

CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ  1974 - 1985)

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1904
Quê quán: Bình Trưng, Thủ Đức, Gia Định
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến năm 1972

Họ và tên: TRẦN VĂN NGUYÊN             

Họ và tên: VŨ DUY NHAI
Họ và tên thường dùng: ĐÀO AN THÁI

Bí danh: BẢN

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1923
Quê quán: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 22, Nguyễn Công Trứ, 
Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: NR 0673859409          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến 1985.
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CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ  1985-1990)

CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ  1990-1994)

Ngày tháng năm sinh: 17/5/1924
Quê quán: Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: Số 11, Phù Đổng Thiên Vương, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439780916
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1990.

Họ và tên: VŨ DƯƠNG HOAN           

Họ và tên: ĐỖ NGỌC PHÁC
Bí danh: THANH HÀ

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1931
Quê quán: Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 10, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, ngõ 106 
tổ 48, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437560791 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1966 đến năm 1995.
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CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ 1994 - 2005)

CỤC TRƯỞNG
(Thời kỳ  2005 – 2008)

Ngày tháng năm sinh: 08/12/1943
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 01, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438360298          DĐ 0913230463 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lưu trữ - Triết học     
Học hàm: Phó Giáo sư                  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 2005.Họ và tên: DƯƠNG VĂN KHẢM             

Họ và tên: TRẦN THƯƠNG HUỲNH
Họ và tên thường dùng: TRẦN HOÀNG

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1948
Quê quán: Trực Cường, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 6, TT UBND huyện Từ Liêm, ngõ 120,
 phố Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội             
Điện thoại: NR 0437542099        DĐ 0913206198    
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2008.
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CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngày tháng năm sinh: 01/6/1936
Quê quán: Phước Tuy, Ba Tri, Bến Tre
Nơi ở hiện nay: Số 2558, QL 14 Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: NR 06513814222           DĐ 0935105525 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ - Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1966 đến năm 1992.

Họ và tên: VÕ VĂN SÁU
Bí danh: SÁU NHỎ, VĂN NHỎ           

Họ và tên: VŨ CHU THẠ 

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1942
Quê quán: Nhất Trí, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Nhà 12, khu tập thể Cục Lưu trữ Nhà 
nước, tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438360410       DĐ 0934285555
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn 
Thời  gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2003.
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Ngày tháng năm sinh: 01/6/1946
Quê quán: Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 116/25B, Trần Quốc Toản, 
Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  NR 08083350      DĐ 0903331947 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 2001.

Họ và tên: NGHIÊM KỲ HỒNG         

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM

Ngày tháng năm sinh: 20/7/1955
Quê quán: Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: B2.02, khu chung cư công an Thanh Trì, 
ngõ 66, Kim Giang, Hà Nội         
Điện thoại: NR 0438515041        DĐ 0913345331
Email: nguyenthitam55@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ và Tư liệu học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến năm 2010.
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CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG;

2. PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ ĐỊA PHƯƠNG;

3. PHÒNG KẾ HOẠCH -  TÀI CHÍNH;

4. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ;

5. THANH TRA VĂN THƯ - LƯU TRỮ;

6. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ;

7. VĂN PHÒNG. 
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PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 03/4/1971
Quê quán: Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội    
Nơi ở hiện nay: Số 14, tổ 1, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438336139         DĐ 0912316461 
Email: nguyenthilananh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/8/1972
Quê quán: Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định    
Nơi ở hiện nay: Số 40, Nguyễn Văn Trỗi, 
Phương Liệt, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436642298         DĐ 0945094208
Email: laduyen@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ LAN ANH

Họ và tên: LÃ THỊ DUYÊN 

Phó Trưởng phòng: PHẠM THỊ ĐÁT 

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1958
Quê quán: Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình    
Nơi ở hiện nay: Phòng 207, B9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437562347        DĐ 0975751379
Email: phamdat@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 10/11/1980
Quê quán: Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh    
Nơi ở hiện nay: Số 7, ngách 38/23 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01666628555
Email: nguyenbichhanh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1960
Quê quán: Thị trấn Gia Lộc, Hải Dương    
Nơi ở hiện nay: Số 17, tổ 38, ngách 61/17 ngõ 61, 
Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437566630       DĐ 0987606992
Email: nguyenthithuan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH HẠNH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUẦN

Họ và tên: MAI THỊ THU HIỀN 

Ngày tháng năm sinh: 23/01/1974
Quê quán: Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh    
Nơi ở hiện nay: Phòng 802, TT Cty chăn nuôi chế biến XNK, 
tổ 71, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Điện thoại: NR 0422105853        DĐ 0914073909
Email: maithuhien@archives.gov.vn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 30/10/1979
Quê quán: An Đức, Ninh Giang, Nam Định    
Nơi ở hiện nay: Hồng Ngự, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0934479879
Email: nguyenanhthu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN ANH THƯ     
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PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 08/9/1952
Quê quán: Khu phố II, thành phố Vinh, Nghệ An    
Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, ngách 3, ngõ 280, 
Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435655709       DĐ 0904302202
Email: nguyenthienan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn bản học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1962
Quê quán: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh    
Nơi ở hiện nay: P403, C4, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435636308        DĐ 0912711508
Email: nguyentienloc@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THIÊN ÂN

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN LỘC

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN LĂNG

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1961
Quê quán: Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 29, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437563547        DĐ 0913033019
Email: nguyenvanlang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 28/6/1979
Quê quán: Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định    
Nơi ở hiện nay: Số 129D, TT nhà máy thuốc lá Thăng Long, 
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0946308679
Email: tranhongdieu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1987
Quê quán: Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam    
Nơi ở hiện nay: Số 41, ngõ 113, Nguyễn Chính, Tân Mai, 
 Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988662480
Email: chuthisinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG DIỆU 

Họ và tên: CHU THỊ SINH     

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1987
Quê quán: Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình    
Nơi ở hiện nay: Tổ 18, Linh Đàm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0363846048      DĐ 01666628555
Email: nguyenthuydung@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 03/3/1986
Quê quán: Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình    
Nơi ở hiện nay: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983280323
Email: lethanhtam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1983
Quê quán: Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh    
Nơi ở hiện nay: Số 25, ngõ 2, Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904959897
Email: hoanhtu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay. 

Họ và tên: LÊ THỊ THANH TÂM     

Họ và tên: HỒ ANH TÚ     

Họ và tên: VŨ THỊ THANH THỦY

Ngày tháng năm sinh: 05/12/1984
Quê quán: Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam    
Nơi ở hiện nay: Số 7B, hẻm 376/14/1 Khương Đình, 
Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435598956       DĐ 0928961688
Email: vuthanhthuy@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Ngày tháng năm sinh: 10/3/1961
Quê quán: Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị     
Nơi ở hiện nay: Số 27, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437540121         DĐ 0904062209
Email: vothutam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính công                      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Phó Trưởng phòng: VÕ THỊ THU TÂM

Phụ trách phòng: LÊ THỊ BẢO LIÊN

Ngày tháng năm sinh: 15/4/1963
Quê quán: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội    
Nơi ở hiện nay: Số 62, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439230611          DĐ 0912790481
Email: lebaolien@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính                      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/7/1979
Quê quán: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội    
Nơi ở hiện nay: Phòng 24, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904694466
Email: tranthanhbinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Tài chính - Ngân 
hàng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH BÌNH    
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Ngày tháng năm sinh: 17/4/1978
Quê quán: Phù Cừ, Hưng Yên    
Nơi ở hiện nay: 14/22 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983344866
Email: lethilienhuong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ LIÊN HƯƠNG 

Họ và tên: NGUYỄN THANH BÌNH 

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1980
Quê quán: Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh    
Nơi ở hiện nay: Phòng 308, N10, tập thể Đồng Tầu, 
đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904159468 
Email: nguyenthanhbinh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 24/11/1983
Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình    
Nơi ở hiện nay: Số 23, TT Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, 
ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988921424
Email: vuthibichngoc@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: VŨ THỊ BÍCH NGỌC     
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Ngày tháng năm sinh: 04/01/1981
Quê quán: Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ    
Nơi ở hiện nay: Số 38, ngõ 120, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0915934466
Email: dinhanhtuan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: ĐINH ANH TUẤN              

Họ và tên: PHẠM TÚ QUYÊN     

Ngày tháng năm sinh: 23/12/1971
Quê quán: Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An    
Nơi ở hiện nay: Số 15B, ngõ 286 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội         
Điện thoại: DĐ 0904343969
Email: phamtuquyen@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1974
Quê quán: Nhân Hòa, Lý Nhân, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số nhà 24 ngách 32/239, Lạc Long Quân, 
Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437531732         DĐ 0988082447
Email: nguyenthinga@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/3/1982
Quê quán: Từ Sơn, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Phòng 203, D2, TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0437613611        DĐ 0985511028
Email: nguyenhuonggiang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ NGA

Họ và tên: NGUYỄN HƯƠNG GIANG       

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ HUỆ

Ngày tháng năm sinh: 18/4/1980
Quê quán: Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số nhà 2A, ngách 37/21, Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0438338470        DĐ 0985508997
Email: nguyenthihue@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 24/4/1983
Quê quán: Củ Đô, Ba Vì, Hà Nội 
Nơi ở hiện nay: Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội  
Điện thoại: NR 0433630954     DĐ 0977837812
Email: nguyenthihuyenlinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay. 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH         
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THANH TRA VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1962
Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh    
Nơi ở hiện nay: Số 4, tổ 50, ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438339671         DĐ 0912041116
Email: phạmthanhha@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/7/1977
Quê quán: Kim Sơn, Kim Bảng, Hà Nam    
Nơi ở hiện nay: Số 59, tổ 57B, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438341228         DĐ 0904654577
Email: dinhhongdiep@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Chánh Thanh tra: PHẠM THANH HÀ      

Họ và tên: ĐINH HỒNG ĐIỆP     

Họ và tên: TRẦN VĂN BÍNH     

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1976
Quê quán: Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh    
Nơi ở hiện nay: Số 38, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội          
Điện thoại: NR 0437669963           DĐ 0915939134
Email: tranbinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/11/1977
Quê quán: Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên    
Nơi ở hiện nay: B14, tổ 57, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội            
Điện thoại: DĐ 0915904234
Email: lethituyetnhung@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT NHUNG     
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 PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Ngày tháng năm sinh: 21/3/1976
Quê quán: Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  NR 0438360480          DĐ 0915077696
Email: tranviethoa@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Thạc sĩ Giáo dục
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 11/4/1959
Quê quán: Nam Dương, Nam Trực, Nam Định    
Nơi ở hiện nay: Số 27, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437540121            DĐ 0983846189
Email: vuvantung59@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thống kê
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phụ trách phòng: TRẦN VIỆT HOA                

Phó Trưởng phòng: VŨ VĂN TÙNG

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THANH SƠN

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1962
Quê quán: Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định    
Nơi ở hiện nay: 17A, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437542580          DĐ 0912528384
Email: nguyenthanhson@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 15/12/1980
Quê quán: Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc    
Nơi ở hiện nay: Phòng 1203, tòa nhà Sico, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982151280
Email: phamngoclan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/8/1982
Quê quán: Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội           
Điện thoại: DĐ 0988119168
Email: nguyenthithuhoai@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: PHẠM NGỌC LAN     

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HOÀI 

Họ và tên: HOÀNG THỊ ÁNH NGA     

Ngày tháng năm sinh: 14/3/1980
Quê quán: Bằng Mạc, Chi Lăng, Lạng Sơn    
Nơi ở hiện nay: Số 11, ngách 37/2 Đào Tấn, 
Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982766146
Email: hoanganhnga@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 14/8/1979
Quê quán: Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam    
Nơi ở hiện nay: Số 505, B6 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983655568
Email: vuhaithanh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: VŨ HẢI THANH 

Họ và tên: LÊ THỊ THU TRANG     

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1984
Quê quán: Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên    
Nơi ở hiện nay: Số 113, Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0989241284
Email: lethutrang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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VĂN PHÒNG CỤC

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1963
Quê quán: Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 30, tổ 46, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437840954        DĐ 0912109272
Email: dovanthuan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1987 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1965
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 11 Tập thể Nghiên cứu Khoa học Lưu trữ, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438339844          DĐ 0904336889
Email: duongthithai@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Chánh Văn phòng: ĐỖ VĂN THUẬN                       

Phó Chánh Văn phòng: DƯƠNG THỊ THÁI  

Phó Chánh Văn phòng: BÙI THỊ KIM HƯƠNG  

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1972
Quê quán: Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngõ 2A, tổ 3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912379670
Email: buikimhuong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/4/1960
Quê quán: Tân Lãng, Gia Lương, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Ngõ 575/18 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0912573891
Email: lekimhoa@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 26/12/1977
Quê quán: Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam 
Nơi ở hiện nay: Số 6, lô E, TT nhà máy thuốc lá Thăng Long, 
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0466728289         DĐ 0915555778
Email: tranthithuhien@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Trưởng phòng: LÊ KIM HÒA

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN  

Họ và tên: TRẦN THỊ HÀ

Ngày tháng năm sinh: 13/02/1982
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 17/2, TT Bệnh viện E, tổ 53,
Nghĩa Tân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0936079086 
Email: tranthiha@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị                             
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
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Ngày tháng năm sinh: 29/11/1986
Quê quán: Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, ngõ 2, ngách 2/4, 
Phương Mai, Đống Đa,  Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0948032203 
Email: lethihien@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 19/9/1984
Quê quán: Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 189, Trung Kính, Trung Hòa, Cấu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977191911 
Email: vuvanphu@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN 

Họ và tên: VŨ VĂN PHÚ

Họ và tên: VŨ THỊ NGÁT         

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1973
Quê quán: Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 16, ngõ 171, Nguyễn Ngọc Vũ, 
 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0438588245        DĐ 0984285228 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 04/7/1963
Quê quán: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Xóm 4, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0942345663 
Email: dammaiphuong@archives.gov.vn 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1984 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 10/01/1981
Quê quán: Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Số 18, ngõ 110, Nguyễn Hoàng Tôn, 
Tây Hồ, Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0986795986
Địa chỉ email: dangvietdung@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài chính Nhà nước 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: ĐÀM MAI PHƯƠNG

Họ và tên: ĐẶNG VIỆT DŨNG        

Trưởng phòng: HOÀNG HẢI NAM         

Ngày tháng năm sinh: 18/12/1968
Quê quán: Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng
Nơi ở hiện nay: TT Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc, 
Như Quỳnh, Văn Lâm, Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0903266001
Email: hoanghainam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế thương mại 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

2. Phòng Kế toán 
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Ngày tháng năm sinh: 20/9/1969
Quê quán: Thái Dương, Thái Thuỵ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 6A, tập thể Ngân hàng Ba Đình, 
Cống Vị, Hà Nội  
Điện thoại: DĐ   0934684351
Email: phamthithiep@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1962
Quê quán: Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 
Nơi ở hiện nay: Xóm 1, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0915791962
Email: hatukhiem@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Vô tuyến điện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Họ và tên: PHẠM THỊ THIỆP

Phó Trưởng phòng: HÀ TỰ KHIÊM          

Trưởng phòng: ĐẬU THỊ HOAN                   

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1975
Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: TT Trường Cao đẳng Nội vụ   
Điện thoại: DĐ 0986507739
Email: dauthihoan@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

3. Phòng Quản trị
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Họ và tên: TRẦN ĐỨC BÁU   
Ngày tháng năm sinh: 05/9/1965
Quê quán: Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Xóm 2, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912942096 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: PHAN HỮU VIỆT ĐĂNG    
Ngày tháng năm sinh: 05/6/1987
Quê quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 101, tổ 16b, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436336332 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: TRẦN MẠNH CƯỜNG          
Ngày tháng năm sinh: 03/4/1962
Quê quán: Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 37 Phan Đình Phùng, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0437339360         DĐ 0904246463 
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Họ và tên: PHẠM ĐỨC CHU          
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1955
Quê quán: Xuân Phong, Xuân trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Đình Quán, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 0987591345 
Trình độ chuyên môn: Sĩ quan công binh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 06/11/1981
Quê quán: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 3, ngõ 31, phường Vĩnh Phúc, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01253884566 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật phòng không,
không quân
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/5/1979
Quê quán: Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985634003 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ 

Họ và tên: CẤN THỊ BÍCH HẠNH       

Họ và tên: ĐỖ VĂN HÙNG

Ngày tháng năm sinh: 01/5/1977
Quê quán: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 86/54/22 phố Chùa Hà, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438336953          DĐ 0979978248 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/3/1968
Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 4, ngách 12/37/2 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437662332        DĐ 090443798 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1984
Quê quán: Lưỡng Vượng, Yên Sơn, Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: 571, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội            
Điện thoại: DĐ 0914645386
Email: ngokynam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: LÊ GIÁNG HƯƠNG          

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG MINH             

Họ và tên: NGÔ KỲ NAM          

Ngày tháng năm sinh: 29/8/1959
Quê quán: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định
Nơi ở hiện nay: Số 50, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437339189         DĐ 0904682632 
Trình độ chuyên môn: Lái xe                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 17/5/1955
Quê quán: Số nhà 37 ngõ Liên Việt, Đống Đa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 37 ngõ Liên Việt, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0435330305         DĐ 0914605649 
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1962
Quê quán: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Minh Kha, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0932261831 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Họ và tên: PHẠM VĂN NHẤT

Họ và tên: MAI THỊ TOÁN          

Họ và tên: NGUYỄN SỸ TÚC 

Ngày tháng năm sinh: 05/7/1972
Quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Xóm 2, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0979977901 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/02/1962
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912942096 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1972
Quê quán: Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 14, ngách 102/14 Láng Thượng, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0979977901 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TƯƠNG       

Họ và tên: ĐẬU QUANG VINH                

Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN          

Ngày tháng năm sinh: 26/02/1988
Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội   
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kỹ thuật cáp
và đường thuê bao 
Điện thoại: DĐ 0934495439
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CỦA CỤC ĐÃ NGHỈ HƯU 

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1952
Quê quán: Lương Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: Số 316 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội
Điện thoại: NR 0437560313         DĐ 0912070817
Email: dangdaocratt@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến 2007.

Nguyên Phó Chánh Văn phòng: 
ĐẶNG THỊ ĐÀO             

Nguyên Chánh Thanh tra : VŨ VĂN CÔI
Họ và tên thường dùng: VŨ CÔI   

Bí danh: VŨ TRUNG THÀNH, VŨ QUANG TỰ                

Họ và tên: PHÙNG TIẾN BÌNH
Bí danh: PHÙNG TIẾN TOÀN 

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1949
Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 13, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437651221         DĐ 0978852376 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ lịch sử                
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến 2009.

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1942
Quê quán: Nam Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Nam Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến 1982.
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Ngày tháng năm sinh: 12/8/1947
Quê quán: An Đổ, Bình Lục, Hà Nam 
Nơi ở hiện nay: Số 15, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, tổ 48, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438360480         DĐ 0903462457 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1972 đến 2008.

Họ và tên: CHU THỊ ĐIỆP                              

Họ và tên: DƯƠNG ĐẮC DIỆP
Họ và tên thường dùng: DƯƠNG ĐỨC NĂM               

Nguyên Chánh Văn phòng: 
PHẠM NGỌC DĨNH                       

Ngày tháng năm sinh: 7/10/1935
Quê quán: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 7, Q32, TT Trương Định, 
Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436620027         DĐ 01636898584 
Trình độ chuyên môn: Y sỹ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1964 đến 1979.

Ngày tháng năm sinh: 02/3/1927
Quê quán: Đại Hà, Đồ Sơn, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội                
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1968 đến 1981.
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Họ và tên: ĐINH VĂN HÀ

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1952
Quê quán: Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam 
Nơi ở hiện nay: Số 25, hẻm 9/11/12, phố Lương Đình Của, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437336525        DĐ 0976611950
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến 1995.

Họ và tên: LÊ THỊ HẠNH

Ngày tháng năm sinh: 02/4/1949
Quê quán: Hoàng Thị, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 16, hẻm 2/47/43, 
Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438722635 
Trình độ chuyên môn: Kế toán viên trung cấp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến 2004.

Ngày tháng năm sinh: 4/6/1959
Quê quán: Hoài Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 5, ngách 121/68, Kim Ngưu, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0903221342
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến 1993.

Họ và tên: NGUYỄN HUY HÀ 
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Ngày tháng năm sinh: 26/6/1946
Quê quán: Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Nhà 30, ngách 35, ngõ 198, 
Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437543394
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến 1993.

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1949
Quê quán: Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 66, tổ 4, cụm 10, 
Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR  0437626913 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến 2009.

Họ và tên: PHÙNG VĂN HOA

Họ và tên: LÊ THỊ HOÀNH

Nguyên Phó Chánh Thanh tra: 
NGUYỄN HOÀ

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1934
Quê quán: Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 309, C14, TT Thanh Xuân bắc, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0435544178
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến 1989.
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Ngày tháng năm sinh: 10/3/1936
Quê quán: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội    
Điện thoại: NR 0433531132         DĐ 01214050066 
Trình độ chuyên môn: kỹ thuật 3/3                      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến 1994.

Họ và tên: HÀN ĐÌNH KHÁNH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÁNH

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1953
Quê quán: Văn Nhận, Phú Xuyên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 32, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, tổ 48, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437541712
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1984 đến năm 2003.

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1957
Quê quán: Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội    
Nơi ở hiện nay: 12/B15 ngõ 67 Vạn Bảo, 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437626046         DĐ 0903432647
Email: lathihong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến năm 2012.

Nguyên Trưởng phòng: LÃ THỊ HỒNG
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Ngày tháng năm sinh: 03/8/1930
Quê quán: Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Trung Sơn, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến năm 1982.

Ngày tháng năm sinh: 09/9/1934
Quê quán: Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 6, ngách 33, ngõ Thịnh Hào 1, 
Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437325802        
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến 1988.

Họ và tên: TRẦN VĂN MINH  
Bí danh: TRẦN THANH                     

Nguyên Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MAI  
Bí danh: MAI LIÊN                     

Ngày tháng năm sinh: 19/4/1944
Quê quán: Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tầng 2, nhà D5, tập thể Giảng Võ, 
Ba Đình, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến 2004.

Họ và tên: HOÀNG THỊ NGÀ 
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Ngày tháng năm sinh: 16/01/1948
Quê quán: Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: C9, cụm tái định cư Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0462670069 
Trình độ chuyên môn: Y sĩ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1979 đến năm 1993.

Họ và tên: PHẠM THỊ QUYỀN

Họ và tên: CHU THỊ KIM TÂM

Ngày tháng năm sinh: 1933
Quê quán: Phú Xuyên, Hà Đông, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 30, ngõ 575, Kim Mã,  Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437717639
Trình độ chuyên môn: Thủ quỹ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến năm 1982.

Ngày tháng năm sinh: 01/1936
Quê quán: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 106, B3,  Thanh Xuân Bắc, Hà Nội    
Điện thoại: NR 0438544728         DĐ 0944734748
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến 1993.

Họ và tên: PHAN VĂN PHÚ                         
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Ngày tháng năm sinh: 19/12/1949
Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 24, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, ngõ 106,
tổ 48, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437560314                         
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến 2005.

Nguyên Trưởng phòng: 
NGUYỄN THỊ MINH TÂM                      

Ngày tháng năm sinh: 14/10/1934
Quê quán: Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Phòng 714, B14 TT Kim Liên, 
Đống Đa, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến 1985.

Họ và tên: TRẦN TẤN THANH
Bí danh: NGUYÊN THỆ 

Nguyên Trưởng phòng: NGUYỄN CẬP THỜI
Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU THỜI                                                

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1941
Quê quán: Vũ Hà, Vũ Tiên, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số nhà 66C, ngách 45/124, 
Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội                   
Điện thoại: NR 0435954293        DĐ 0982731576 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến 2002.
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Ngày tháng năm sinh: 17/11/1942
Quê quán: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 206, TT B3, Giảng Võ,  Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438465454 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1987 đến 1991.

Nguyên Trưởng phòng: 
TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂM

Họ và tên: TRẦN QUANG TRIỂN 

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1942
Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: C3, phòng 507, TT Cục Lưu trữ Nhà nước,
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912360811 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất thăm dò
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến 2002.

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1953
Quê quán: Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 5, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, ngõ 106, 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438362067         DĐ 0904186967 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến 2009.

Họ và tên: HOÀNG THỊ TUYẾT THU                 
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Ngày tháng năm sinh: 12/8/1928
Quê quán: Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngõ 499, Kim Mã, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437715798
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến năm 1988.

Nguyên Trưởng ban Thanh tra: 
VÕ XUÂN VIÊN                
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CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CỦA CỤC ĐÃ MẤT

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1913
Quê quán: Ân Tường, Hoài Ân, Bình Định
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1964 đến năm 1970.

Ngày tháng năm sinh: 01/6/1935
Quê quán: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: 1966 đến 1989.

Ngày tháng năm sinh: 3/1912
Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1968.

Ngày tháng năm sinh: 05/5/1942
Quê quán: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1966 đến 2002.

Ngày tháng năm sinh: 21/2/1946
Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1988.

Ngày tháng năm sinh: 10/5/1928
Quê quán: Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1989.

Họ và tên:      HOÀNG BÁC ÁI

Bí danh: VIỆT

Họ và tên:      BÙI NGỌC MINH

Họ và tên:      ĐÀO VĂN ẤN

Bí danh: VIỆT HÀ

Họ và tên:      ĐẶNG ĐÌNH CÔN

Họ và tên:      LÊ VĂN KHẢM

Họ và tên:      DƯƠNG CÔNG MINH
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Ngày tháng năm sinh: 29/3/1937
Quê quán: Hải Cát, Hải Hậu, Nam Định
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1967 đến 1981.

Ngày tháng năm sinh: 01/5/1904
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1970.

Ngày tháng năm sinh: 3/1912
Quê quán: Bình Lộc, Lạng Sơn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến năm 1970.

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1911
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến năm 1973.

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1928
Quê quán: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1956 đến 1981.

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1925
Quê quán: Minh Khai, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến 1983.

Họ và tên:      NGUYỄN VĂN TÁC

Họ và tên:      LÊ XUÂN PHƯƠNG

Họ và tên:      HOÀNG VĂN PHÚC

Bí danh: HỒ VĂN NHẤT

Họ và tên:      NGHIÊM XUÂN PHÁC

Họ và tên:      NGUYỄN XUÂN NUNG

Bí danh: TIẾN TỚI

Họ và tên:      VŨ THỊ NGÂU
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Ngày tháng năm sinh: 11/1920
Quê quán: Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội              
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1964 đến 1980. 

Ngày tháng năm sinh: 06/8/1948
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1978 đến 2002. 

Ngày tháng năm sinh: 15/5/1931
Quê quán: Nhĩ Khê, Thường Tín, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1982.

Ngày tháng năm sinh: 9/6/1924
Quê quán: Nghĩa Lâm, Từ nghĩa, Quảng Ngãi
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 1981.

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1946
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 1977.

Ngày tháng năm sinh: 04/10/1934
Quê quán: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1964 đến 1985.

Họ và tên:      NGHIÊM XUÂN YÊN

Họ và tên:      NGUYỄN NGHĨA VĂN

Họ và tên:      NGUYỄN VĂN TỴ

Họ và tên:      LÊ TÔN

Họ và tên thường dùng: LÊ CHÍ THÀNH

Họ và tên:      NGUYỄN VĂN THUẬN

Họ và tên:      PHẠM KHẮC THÂN

Bí danh: VŨ QUỐC THẮNG
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CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1964
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 53, B1, Giảng Võ, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến năm 2000.

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1963
Quê quán: Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 302, D4, Tổ 80, Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912699607  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn bản học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến năm 2007.

Họ và tên: VÕ TUẤN ANH

Họ và tên: TRẦN VĂN CƯƠNG

Nguyên Trưởng phòng: 
HOÀNG MINH CƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1955
Quê quán: Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: B9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 04363660  DĐ 0913503368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến năm 2005
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Ngày tháng năm sinh: 5/5/1919
Quê quán: Mỹ Chánh, Phú Mỹ, Bình Định
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến 1969.

Họ và tên: VÕ XUÂN DU

Ngày tháng năm sinh: 15/7/1932
Quê quán: Thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh   
Nơi ở hiện nay: Ngõ 36, số nhà 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438350243
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến năm 1977.

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1954
Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình   
Nơi ở hiện nay: Tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, Nghĩa Đô 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0913376310
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến năm 2003.

Họ và tên: BÙI QUANG HOAN

Họ và tên: NGUYỄN CAO HOÀNH
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Ngày tháng năm sinh: 22/3/1980
Quê quán: Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Hà Nội   
Điện thoại: DĐ 0984084907 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến 2009.

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1979
Quê quán: Liên Bão, Yên Du, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Hà Nội  
Điện thoại: DĐ 0984668383 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến 2007.

Họ và tên: LƯU ĐỨC NGHĨA

Họ và tên: NGUYỄN HẢI KẾ

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG LONG

Ngày tháng năm sinh: 30/5/1976
Quê quán: Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912333956 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến 2007.
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Ngày tháng năm sinh: 14/6/1956
Quê quán: Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1978.

Họ và tên: LÊ VIẾT XUÂN

Ngày tháng năm sinh: 27/8/1979
Quê quán: Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 24A, ngõ 1/152, Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội    
Điện thoại: DĐ 0902010133 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến 2008.

Họ và tên: NGÔ NINH
Họ và tên thường dùng: NGÔ ĐỨC NINH

Bí danh: HOÀI LINH 

Họ và tên: TRẦN VĂN QUÝ

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1929
Quê quán: Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến năm 1978.
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CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CỤC

1. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĂN THƯ, LƯU TRỮ;

2. TRUNG TÂM TIN HỌC;

3. TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I;

4. TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II;

5. TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III;

6. TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV;

7. TRUNG TÂM BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA;

8. TRUNG TÂM TU BỔ - PHỤC CHẾ TÀI LIỆU LƯU TRỮ;

9. TẠP CHÍ VĂN THƯ, LƯU TRỮ VIỆT NAM;

10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG

11. PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

TRUNG ƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT
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TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VĂN THƯ, LƯU TRỮ
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BAN GIÁM ĐỐC

Ngày tháng năm sinh: 17/3/1959
Quê quán: Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Nhà số 9, Tổ 50, Phường Quan Hoa, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438338808      DĐ 0903236032
Email: nguyenthithuybinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác: từ năm 1983 đến nay.

Giám đốc: NGUYỄN THỊ THÚY BÌNH

Phó Giám đốc: NGUYỄN THỊ HÀ 

Ngày tháng năm sinh: 06/3/1964
Quê quán: Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 11/34/14 Vạn Phúc, Liễu Giai, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438347927     DĐ 0982347927
Email: nguyenthiha@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.
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PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Ngày tháng năm sinh: 14/8/1976
Quê quán: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: P412, L3, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435144369          DĐ 0915322164
Email: nguyenthinhuquynh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp luật kinh tế và Luật QT    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/02/1980
Quê quán: Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: P 302, tổ 80, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437567564       DĐ 0976027480
Email: phamthibichdao@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Phó Trưởng phòng: PHẠM HỒNG ANH

Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO 

Ngày tháng năm sinh: 11/9/1976
Quê quán: An Đồng, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số nhà 56A, tổ 50, cụm 8, 
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437581443        DĐ 0913571572 
Email: phamhonganh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/6/1980
Quê quán: Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Tập thể Khách sạn Thắng Lợi, 
Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0946613883
Email: nguyenvangiang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý doanh nghiệp
Thời gian công tác tại Cục: từ 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIANG 

Họ và tên: TRẦN THỊ HÒA 

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976
Quê quán: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số nhà 5, tổ 21 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0986618997
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.
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PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày tháng năm sinh: 16/8/1980
Quê quán: Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Phòng 313, nhà C3, Khương Thượng, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436368723      DĐ 0904747489
Email: nguyenthichinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và QTVP 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ CHINH

Phó Trưởng phòng: TRỊNH THỊ HÀ 

Ngày tháng năm sinh: 10/3/1980
Quê quán: Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 39 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435540240        DĐ 0919358085
Email: trinhthiha@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1985
Quê quán: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 41, xóm Hoa, Phú Mỹ, Mỹ Đình, 
Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437681054        DĐ 0985622822
Email: duongthanhhuyen@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Phó Trưởng phòng: 
DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN
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Ngày tháng năm sinh: 24/12/1988
Quê quán: Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 
Nơi ở hiện nay: 48 Nguyễn Khánh Toàn, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437672460       DĐ 01233619088
Email: nguyenthihuongb@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1979
Quê quán: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Số 39, Đường 10, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437168443       DĐ 0914360459
Email: nguyenthikimthu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Phó Trưởng phòng: 
NGUYỄN THỊ KIM THU

Ngày tháng năm sinh: 13/8/1988 
Quê quán: Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: xóm Lẻ, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 03203510513     DĐ 0979553796
Email: nguyenthihao@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢO
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Họ và tên: ĐỖ THỊ HUYỀN 

Ngày tháng năm sinh: 27/7/1981
Quê quán:  Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Nhà số 03/102/68 Cầu Giấy, 
tổ 2, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437678365      DĐ 0986288198
Email: dothihuyen@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: HOÀNG VĂN XÂM

Ngày tháng năm sinh: 09/10/1963
Quê quán: Liên Nghĩa, Văn Giang,  Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 
Điện thoại: DĐ 0985182963
Email: hoangvanxam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 26/11/1984
Quê quán: Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Nơi ở hiện nay: Số nhà 3, ngách ¼, ngõ 1, Bùi Xương Trạch, 
Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435596102      DĐ 0906001088
Email: nguyenthutrang@archives.gov.vn  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THÙY TRANG

Họ và tên: ĐÀM DIỆU LINH 

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1987
Quê quán: Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: TT Sư đoàn 361, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01259015707
Email: damdieulinh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ 2010 đến nay.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

71

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 06/5/1963
Quê quán: 67 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Nhà 12, ngõ 16, tổ 29, Nghĩa Đô, 
 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437566651           
Email: hoangthuha@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn 
Cử nhân Thông tin - Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1982 
Quê quán: Số nhà 129 đường Hưng Yên,
phường Quang Trung, Nam Định 
Nơi ở hiện nay: Số nhà 16 đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại:  NR 0435592612       DĐ 01234775353
Email: nguyenthihuong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Đức
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Trưởng phòng: HOÀNG THU HÀ 

Họ và tên: VŨ THỊ THU HIỀN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 03/10/1982
Quê quán: Nam Hải, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Tập thể Viện Sốt rét Trung ương, 
Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435530844           DĐ 0913306957
Email: vuthithuhien@archives.gov.vn  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

PHÒNG THÔNG TIN - TƯ LIỆU



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

72

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1941
Quê quán: Đại Nài, Thanh Hà, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 01, tổ 50, TT Trung tâm Khoa học Lưu trữ, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437670029           DĐ 0903207349
Email: phuonglt1941@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu trữ      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1987 đến năm 2002.

Ngày tháng năm sinh: 25/4/1951
Quê quán: Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 66B, tổ 35, cụm 5, Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437626913 
Trình độ chuyên môn: Thư viện; Lưu trữ, lịch sử      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến năm 2006.

Nguyên Giám đốc: NGUYỄN MINH PHƯƠNG 

Nguyên Giám đốc: TIẾT HỒNG NGA 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐỨC 

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1953
Quê quán: Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Nhà số 8, tổ 50, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437670280              DĐ 0912068988
Email: tiethongnga@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến năm 2008.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 13/6/1939
Quê quán: Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 105, B9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga văn
Thời gian công tác: từ năm 1975 đến năm 1999.

Ngày tháng năm sinh: 27/11/1953
Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 13, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 100, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 01693884461 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ
Thời gian công tác: từ năm 1986 đến năm 2008.

Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG HẢI 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LUẬT

Ngày tháng năm sinh: 19/9/1949
Quê quán: Cao Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 01, tổ 50, TT Trung tâm Khoa học Lưu trữ, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437670029           
Trình độ chuyên môn: Cử nhân      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1999 đến năm 2004.
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Ngày tháng năm sinh: 06/01/1954
Quê quán: Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: TT Viện Lịch sử Đảng, tổ 47, 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 043363074             DĐ 0912581997 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến năm 2009.

Họ và tên: NGUYỄN LỆ NHUNG  

Họ và tên: HỒ VĂN QUÝNH 

Ngày tháng năm sinh: 13/6/1943
Quê quán: Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Nhà 12, TT Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, 
Ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa,
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437671791            DĐ 0914994042 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến năm 2003.
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Ngày tháng năm sinh: 11/01/1957
Quê quán: Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ.

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1962
Quê quán: Vụ Bản, Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện.

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG BIÊN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Họ và tên: ĐỖ THỊ NGUYỆT NGA

Ngày tháng năm sinh: 1957
Quê quán: Yên Sở, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC

Họ và tên: NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1965
Quê quán: Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học.
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Ngày tháng năm sinh: 11/11/1978
Quê quán: 88B, Quang Trung, Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1958
Quê quán: Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Điện thoại: DĐ 0912356689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học.

Họ và tên: VŨ ANH TUẤN  

Họ và tên: NGUYỄN VIỆT TIẾN 

Họ và tên: PHẠM PHÚ TỨ  

Ngày tháng năm sinh: 28/7/1975
Quê quán: Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01232381888
Email: nguyenviettien@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Thông tin - Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến năm 2012.
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TRUNG TÂM TIN HỌC
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Ngày tháng năm sinh: 22/10/1964
Quê quán: Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 11, Tổ 50, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438339844       DĐ 0913035615
Email: levannang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Giám đốc: LÊ VĂN NĂNG

Phó Giám đốc: TRẦN THỊ VIỆT HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 01/4/1974
Quê quán: Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 10 phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0438696858       DĐ 0989086899
Email: tranviethuong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Lao động và Dân số; 
Cử nhân Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 19/6/1974
Quê quán: Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 15 ngách 64/47, Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438588080           DĐ  0978824128
Email: doanthuha@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Pháp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1984
Quê quán: Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 59, Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0914283333
Email: lethithutrang@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: ĐOÀN THỊ THU HÀ

Họ và tên: VÕ THỊ BÍCH LỢI

Họ và tên: LÊ THỊ THU TRANG

Ngày tháng năm sinh: 04/6/1983
Quê quán: Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 12, ngách 250/10, tổ 39, 
Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:  DĐ 0979966900
Email: vothibichloi@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

PHÒNG BIÊN TẬP WEBSITE
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Ngày tháng năm sinh: 10/11/1981
Quê quán: Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 200, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ  0912878846
Email: phamhongnam@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Điện tử Viễn thông
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1984
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: DĐ 0977277084
Email: phamdinhluong@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Trưởng phòng: PHẠM HỒNG NAM

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN

Họ và tên: PHẠM ĐÌNH LƯỢNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền         
Ngày tháng năm sinh: 21/8/1988
Quê quán: Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số nhà 10B, Ngõ 83 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 0985212281
Email: nguyenthihien@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
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Ngày tháng năm sinh: 22/6/1975
Quê quán: Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: 505-B6, Thành Công, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437732239           DĐ 0983655575
Email: trandanhdai@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay. 

Ngày tháng năm sinh: 07/8/1977
Quê quán: An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 29, tập thể 664, 
Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983718199
Email: nguyenmanhtrung@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN DANH ĐẠI

Họ và tên: VŨ XUÂN THẮNG

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TRUNG

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1973
Quê quán: Lợi Thành, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 45A, thôn Trù 2, xóm 18B, 
Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912310449
Email: vuxuanthang@archives.gov.vn  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

PHÒNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
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Ngày tháng năm sinh: 21/01/1982
Quê quán: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội  
Nơi ở hiện nay: Đản Mỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội  
Điện thoại: NR 0439650428         DĐ 0977049586
Email: tranngochung@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác: từ năm 2006 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 22/2/1979
Quê quán: Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Phòng 401 nhà số 4 ngách 358/55 
Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977383892
Email: nguyenluongthanh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Phó Trưởng phòng: TRẦN NGỌC HƯNG 

Họ và tên: QUÁCH THỊ HỒNG MINH

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG THÀNH

Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980
Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Phòng 501, nhà 52, ngõ 1194/141/17, 
Chùa Láng, Láng Thượng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0973467631
Email: hongminh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

PHÒNG THỐNG KÊ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 09/6/1985
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 105c/B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0437566149         DĐ 0989060306
Email: duonglanphuong@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Hành chính Văn thư
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phó Trưởng phòng: DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CÚC

Ngày tháng năm sinh: 06/8/1980
Quê quán: Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 
Nơi ở hiện nay: Phòng 1124 khu 5,3ha Chung cư N03,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0422141818        DĐ 0989065989
Email: nguyenthicuc@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 02/10/1954
Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 21, hẻm 9/14/12 Lương Đình Của, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438521382         DĐ 0912378302
Email: lehongsen.hn@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác: từ năm 1976 đến năm 2009.

Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG SEN 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 22/10/1977 
Quê quán: Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988363614 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2008.

Ngày tháng năm sinh: 27/5/1982
Quê quán: Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 14, tổ 1 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983448336 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2010.

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ CHÂU

Họ và tên: PHẠM HUY ĐÔNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 14/6/1979
Quê quán: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
Nơi ở hiện nay: TT ĐH Sư phạm, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983264583 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến năm 2006.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 14/3/1979
Quê quán: Thụy Hồng, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 311A1 TT Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Bắc,
Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0936728663
Email: tuyennd@cpt.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến năm 2008.

Họ và tên: NGUYỄN DUY TUYÊN

Họ và tên: TRẦN NGỌC VINH 

Ngày tháng năm sinh: 24/9/1982 
Quê quán: Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin ứng dụng
Điện thoại: DĐ 0984352448
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến năm 2010.
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TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I
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Ngày tháng năm sinh: 29/6/1957
Quê quán: Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 17, ngõ 61, ngách 61/17, 
Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437566630       DĐ 0913599571
Email: havanhue@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến nay.

Giám đốc: HÀ VĂN HUỀ

Phó Giám đốc: LÊ NGUYÊN NGỌC

Ngày tháng năm sinh: 01/6/1957
Quê quán: Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phòng 19, ngõ 9/14/12 phố, 
Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0435772173          DĐ 0904323463
Email: lenguyenngoc@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1978 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 19/5/1974
Quê quán: Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 11 - B1, TT 51 Cảm Hội, Đống Mác, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912311389
Email: thanhhoaiclytiengphap@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Pháp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay. 

Ngày tháng năm sinh: 24/4/1982
Quê quán: Quảng Hưng, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phòng 104 - D6B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0913549252
Email: thuyhangtt1@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: PHẠM THỊ THANH HOÀI 

Họ và tên: VƯƠNG VIỆT ANH

Họ và tên: LÊ THỊ THUÝ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1987
Quê quán: Nam Diên, Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 22, ngách 22/5, Lương Khánh Thiện, 
Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0989831558
Email: kingva2910@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

PHÒNG SƯU TẦM VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP
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Ngày tháng năm sinh: 28/6/1986
Quê quán: Đông La, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Ngõ 16, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0936442386
Email: buithihe@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 28/7/1976
Quê quán: Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Phòng 414, nhà A, Tổ 31, Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437568535         DĐ 0978467588
Email: hiennguyen.h2t76@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: BÙI THỊ HỆ

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 08/5/1976
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: P402, CT5 X2 Linh Đàm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436416880        DĐ 0902160058 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 30/11/1976
Quê quán: Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngõ 3, Cao Thắng, 
Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: NR 0433829614        DĐ 0989349728 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/7/1977
Quê quán: Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 14 - Nguyễn Văn Tố, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439232303         DĐ 0986997414
Email: shclytiengphap@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Họ và tên: PHẠM THỊ TUYẾT MINH

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHÚC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ SINH

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1976
Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 401 G1, Trường Trung học CSND I, 
Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0934625959
Email: phucminh2410@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 26/8/1986
Quê quán: Kim Sơn, Gia Lâm
Nơi ở hiện nay: Phòng 214 - C11 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Điện thoại: NR 0435760757          DĐ 0986117353
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN CẦU THÁI

Họ và tên: NGUYỄN THU VÂN

Ngày tháng năm sinh: 11/07/1981
Quê quán: Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Số 8B, Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439763500          DĐ 0983605613 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/8/1973
Quê quán: Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: 69B4 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466825906        DĐ 0915219588
Email: hoaithu2900@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/5/1953
Quê quán: Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 6, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, 
tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437542180       DĐ 01666144900 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THU HOÀI

Họ và tên: BÙI LÊ NHẬT

Họ và tên: TRẦN VĂN VIẾT

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1986
Quê quán: Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, Bằng A, Phường Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436855484       DĐ 0912829077
Email: builenhat@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

PHÒNG SƯU TẦM VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU HÁN - NÔM
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Ngày tháng năm sinh: 09/3/1967
Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 502 - B2, TT Nghĩa Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437566015         DĐ 0904132072
Email: tran.dangphuong@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1963
Quê quán: Bát Trang, An Lão, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: 151 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438373004        DĐ 0984738914
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN ĐĂNG PHƯƠNG

Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ NHẪN

Họ và tên: VÕ ANH CƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 16/5/1960
Quê quán: Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 201 - A8, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438629057        DĐ 0985960406
Email: trannhan1605@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bảo vệ thực vật 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

PHÒNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 06/10/1977
Quê quán: Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: P10 - B4B, Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: NR 0436230763       DĐ 0988388208
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1981
Quê quán:  Thái Thuần, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0978020363 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU

Họ và tên: NGÔ HUY HOÀN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ngày tháng năm sinh: 03/3/1973
Quê quán: Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 10, ngõ 290, ngách 82/202, 
Vạn Phúc, Kim Mã Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0915573074 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 09/10/1986
Quê quán: Ninh Hiệp, Gia Lâm
Nơi ở hiện nay: Xóm 1, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01644007271 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/9/1984
Quê quán: Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0972082198 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN

Họ và tên: ĐÀO THỊ MAI

Họ và tên: PHẠM THỊ NHUNG

Ngày tháng năm sinh: 26/4/1983
Quê quán: Lạc Hồng, Mỹ Văn, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngách 28, ngõ 80, phố Chùa Láng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0943317674 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Pháp 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay. 
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Ngày tháng năm sinh: 15/02/1981
Quê quán: Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01689756824 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/5/1959
Quê quán: Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 18, tổ 84, Khương Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435636127       DĐ 0982329383 
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TƯƠI 

Ngày tháng năm sinh: 23/01/1983
Quê quán: Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: TT Bê tông mộc, Cổ Điển, Hải Bối,
Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438814117         DĐ 0972474653
Email: nguyenthuy011983@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 31/12/1978
Quê quán: Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Ngõ 1, đường Ngô Thì Nhậm, 
Hà Đông, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Điện thoại: NR 0433512565       DĐ 0904271679
Email: hadovn@gmail.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/4/1983
Quê quán: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Đội 12, Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904737793 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: ĐỖ HOÀNG ANH

Họ và tên: HOÀNG THỊ HẰNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 17/9/1979
Quê quán:  Phú Sơn, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Xóm 1, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466554348      DĐ 0912278179
Email: hoanghang5@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay. 

PHÒNG CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 29/12/1977
Quê quán: Yên Phong, Ý Yên, Nam Định
Nơi ở hiện nay: TT Bông Vải sợi, Lai Xá, 
Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0946951507
Email: ngocnhantn@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/3/1974
Quê quán: Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 19, ngách 1, Lương Sử C, Văn Chương,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437470805       DĐ 0985111549
Email: dodoanthugiang@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

Họ và tên: ĐÀO THỊ NGỌC NHÀN

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NHUNG

Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU THỦY 

Ngày tháng năm sinh: 16/7/1984
Quê quán: Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 249 tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0973718889
Email: hongnhung.k47@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/9/1981
Quê quán: Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 21, Tổ 20, Ngõ 219, 
Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435566420       DĐ 0916036969
Email: congminh100506@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/4/1983
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngõ 62/22, phố Hoàng Như Tiếp,
Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904262711 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Họ và tên: CHỬ THỊ HẰNG

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Ngày tháng năm sinh: 21/10/1980
Quê quán: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 26/528 Ngô Gia Tự, Đức Giang, 
Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438775399       DĐ 0904593262
Email: hangchu_80@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG TIN HỌC VÀ CÔNG CỤ TRA CỨU
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Ngày tháng năm sinh: 12/3/1980
Quê quán: Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0948585682 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1978
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: TT Bệnh viện E, Nghĩa Tân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0942023868 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG

Họ và tên: LÊ MẠNH HÙNG

Họ và tên: LÊ THỊ MINH HUYỀN

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1984
Quê quán: Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985670220 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 13/6/1984
Quê quán: Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 53, TT Bệnh viện E,
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982515415 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1959
Quê quán: Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng
Nơi ở hiện nay: Số 40, ngõ 56, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438232363         DĐ 01257528828 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH 

Họ và tên: LÊ THỊ THÔNG

Họ và tên: NÔNG THỊ TUYẾT 

Ngày tháng năm sinh: 20/8/1984
Quê quán: Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Tổ 20, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm 
Điện thoại: DĐ 0985548929
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/6/1957
Quê quán: Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số 1238, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437669889          DĐ 0988013657 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn, 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 03/5/1987
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 101 A13, TT Học viện Quốc phòng, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437912002      DĐ 0988901606 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: LÊ HUY TUẤN

Họ và tên: NGUYỄN THU HẰNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 

Ngày tháng năm sinh: 05/3/1982
Quê quán: Vũ Quý, Kiến Xương,Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 18/41/381, tổ 17 Phường Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437555699           DĐ 0983509382
Email: nguyenhang_arc@yahoo.fr 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

PHÒNG ĐỌC
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Ngày tháng năm sinh: 08/11/1980
Quê quán: Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 2, Tổ 38B, phường Thượng Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435577064          DĐ 0972676152 
Email: daohaiyen@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: ĐÀO HẢI YẾN 
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Ngày tháng năm sinh: 28/2/1957
Quê quán: Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 214 - C11 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435760757        
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1984 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1980
Quê quán: Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Ngõ 72/1/77 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435572081       DĐ 0903267186
Email: ngocanhtqh@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ ĐÀO

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ NGẦN 

Họ và tên: BÙI NGỌC ANH

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1965
Quê quán: Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 506 - C1, TT Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436642055      DĐ 0913540469
Email: nganvanthu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ
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Ngày tháng năm sinh: 07/02/1980
Quê quán: Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 5A, ngõ 76, An Dương, 
Yên Thụ, Tây Hồ Hà Nội
Điện thoại: NR 0437196725      DĐ 0913082378
Email: phamphuongbac@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 26/01/1966
Quê quán: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0975709131
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: PHẠM PHƯƠNG BẮC

Họ và tên: LÊ VĂN CÔNG 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN 

Ngày tháng năm sinh: 07/12/1970
Quê quán: Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 5, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Lái xe 
Điện thoại: NR 0438752571       DĐ 0912738602
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 25/5/1987
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 19, Ngõ 148, Mai Anh Tuấn, 
Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435141762       DĐ 0973743232 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1983
Quê quán: Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Số 38, tổ 7, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438374200       DĐ 0985388883
Email: tathanhson@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG SƠN

Họ và tên: TẠ THỊ THANH SƠN

Ngày tháng năm sinh: 05/9/1974
Quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngõ 107, phố Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904821636
Email: hoangson1636@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 05/02/1985
Quê quán: Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985547546 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1987
Quê quán: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 62, xóm 8A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0987095623 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn phòng 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN HUY SƠN

Họ và tên: HOÀNG THỊ THÁI

Họ và tên: ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

Ngày tháng năm sinh: 17/6/1958
Quê quán: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tập thể Cục Lưu trữ, Nghĩa Đô, Cầu Giấy Hà Nội
Điện thoại: NR 0437540222       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 16/01/1986
Quê quán: Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438617839       DĐ 0903454260  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ THU TRƯỜNG
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Ngày tháng năm sinh: 27/7/1969
Quê quán: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: A21, Tổ 122 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435111964       DĐ 0913207323
Email: tmhuongvn@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,
chuyên ngành Tài chính kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1976
Quê quán: Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 209 - C14, TT Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438548859       DĐ 0915444858
Email: oanhtt1@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến nay.

Kế toán trưởng: TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN

Họ và tên: LÊ THỊ KIM OANH

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1984
Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: P1002, 202 Nguyễn Huy Tưởng, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435576197       DĐ 0988645589
Email: thuhien2184@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

112

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1983
Quê quán: Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436888147       DĐ 0983469336
Email: dieutham1983@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 21/4/1989
Quê quán: Quân Khê, Hạ Hòa, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Nhà số 5, ngõ 299, đường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977887233
Email: thuhueaof@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HUỆ
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Ngày tháng năm sinh: 2/9/1959
Quê quán: Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tập thể Cục Lưu trữ, Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy Hà Nội
Điện thoại: NR 0437540222       DĐ 0984356232 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/4/1977
Quê quán: Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 19, ngõ 211/237, 
Khương Trung, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982124107
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Phụ trách phòng: NGUYỄN TRUNG THÀNH 

Họ và tên: NGUYỄN CẦU BA

Họ và tên: BÙI VĂN HUẤN

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1958
Quê quán: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phòng 214 - C11, TT Kim Liên, 
Đống Đa Hà Nội
Điện thoại: NR 0435760757       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

PHÒNG BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
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Ngày tháng năm sinh: 26/6/1979
Quê quán: Thái Thuần, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985935168 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/3/1985
Quê quán: Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Trung Hưng,  Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983256635 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KIÊN 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN LĨNH

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1962
Quê quán: Võng La, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 19 Ngõ 148, Mai Anh Tuấn, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435141762       DĐ 0902146981
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 19/9/1955
Quê quán: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438617839       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1979
Quê quán: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngách 44/26, Nhân Chính, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng DD và CN 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: CHỬ VĂN PHÚC

Họ và tên: HOÀNG VĂN QUÂN

Họ và tên: MAI VĂN TRÁNG

Ngày tháng năm sinh: 08/4/1964
Quê quán: Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 4 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439541249       DĐ 01692230317
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến nay
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Ngày tháng năm sinh: 02/5/1942
Quê quán: Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P114, nhà B1, TT Giảng Võ, 
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01226371606
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1966 đến năm 2003.

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1928
Quê quán: Hải Bình, Hải Lăng, Quảng Trị
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P62, nhà B1, Giảng Võ, 
Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0438696956                          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1988.

Nguyên Giám đốc: NGÔ THIẾU HIỆU

Họ và tên: TRẦN THỊ LỆ BÌNH

Họ và tên: VÕ VĂN ĐÀNG

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1954
Quê quán: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở sau khi nghỉ: D7, 2B, 208B, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1979 đến năm 1994.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

117

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1935
Quê quán: Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P109, B13, TT Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0435540007                         
Trình độ chuyên môn: Thợ cơ khí                               
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1953 đến năm 1992.

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1945
Quê quán: Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang 
Nơi ở hiện nay: Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang
Điện thoại: DĐ 01633700960 
Trình độ chuyên môn: Vận hành máy nổ 5/7                               
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến năm 1982.

Họ và tên: LÊ ĐÌNH DIỆM

Nguyên Trưởng phòng: ĐÀO THỊ DIẾN

Họ và tên: MA KIM HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 11/02/1953
Quê quán: Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: 29, ngõ 15, ngách 15/1, 
Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội
Điện thoại: NR 043693000           DĐ 0915056794
Email: mddaothidien@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến năm 2008.
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Ngày tháng năm sinh: 20/3/1947
Quê quán: Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số 28A, ngõ 79/40, Dương Quảng Hàm, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437675542          DĐ 0986820827 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2002.

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1949
Quê quán: Lâu Thượng, Việt Trì, Phú Thọ
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: TT Cục Ô tô xe máy, 
Tổng Cục kỹ thuật, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2005.

Họ và tên: CAO THỊ HUẤN

Họ và tên: LƯU ĐÌNH KHANG

Họ và tên: ĐỖ MỸ LIÊN

Ngày tháng năm sinh: 14/10/1949 
Quê quán: Tân Tiến, An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: Phường Trưng Vương, Thái Nguyên
Điện thoại: NR 02803857568          DĐ 0976919213
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 1993.
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Ngày tháng năm sinh: 23/02/1951
Quê quán: Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú: Tân Hưng, Chí Tân, 
Khoái Châu, Hưng Yên
Điện thoại: DĐ 0986862803 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến năm 1994

Ngày tháng năm sinh: 05/7/1944
Quê quán: Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P509, C14, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội 
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp hàn, mài, cưa
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 2000.

Họ và tên: HOÀNG VĂN MÃO

Họ và tên: NGUYỄN KHẮC MINH

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MƯỜI

Ngày tháng năm sinh: 18/7/1932
Quê quán: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P4, nhà P8, phố Nguyễn An Ninh, 
Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436621850        DĐ 01233944998
Email: minhnk06@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 1982.
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Ngày tháng năm sinh: 13/9/1949
Quê quán: Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 0975984873
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 1982.

Ngày tháng năm sinh: 03/3/1946
Quê quán: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1982.

Họ và tên: TRẦN ĐỨC MỸ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHỊ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÙNG

Ngày tháng năm sinh: 05/6/1946
Quê quán: Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: P409, nhà C14, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2001.
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Ngày tháng năm sinh: 16/3/1949
Quê quán: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: P108, nhà B9, phố Tô Hiệu, 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437563635                            
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1970 đến năm 2009.

Ngày tháng năm sinh: 1922
Quê quán: Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
Điện thoại: DĐ 01694287125
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến năm 1984.

Nguyên Trưởng phòng: ĐINH HỮU PHƯỢNG

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC QUÝ

Họ và tên: NGÔ VĂN SÚY

Địa chỉ liên hệ: Số 21, ngách 66, ngõ Hòa Bình 7, 
phố Minh Khai, Hà Nội 
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Ngày tháng năm sinh: 09/12/1950 
Quê quán: Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: P209, C14, TT Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438548859                         
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1972 đến năm 2006.

Ngày tháng năm sinh: 06/10/1925
Quê quán: Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Số 37E, phố Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1980.

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ THÂN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH

Ngày tháng năm sinh: 09/01/1950
Quê quán: Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: Tổ 20, phường Chương Dương, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lao động tiền lương
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 2005.
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Ngày tháng năm sinh: 06/3/1938
Quê quán: Gia Thượng, Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P109, B13, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0435540007                          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1964 đến năm 1985.

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1930
Quê quán: Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: P517, C16, Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435540315

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH

Họ và tên: PHẠM NHƯ THỊNH

Họ và tên: VÕ VĂN THUẬN

Ngày tháng năm sinh: 07/9/1944
Quê quán: Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương
Nơi ở sau khi nghỉ hưu: Phòng 11, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2005.
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Ngày tháng năm sinh: 21/9/1933
Quê quán: Nam Dư Hạ, Trần Phú, Thanh Trì, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1979.

Họ và tên: TRẦN THỊ TRƯỜNG
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CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ MẤT

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1917
Quê quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1958 đến năm 1979.

Ngày tháng năm sinh: 30/7/1938
Quê quán: Phương Lâu, Kim Động, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 1994. 

Ngày tháng năm sinh: 20/7/1933
Quê quán: Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 1983.

Ngày tháng năm sinh: 21/2/1946
Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 1988.

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1918
Quê quán: Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến năm 1978.

Họ và tên:      TRẦN VĂN KHUÔNG

Bí danh: TRẦN VĂN KHUÔNG

Họ và tên:      LÊ NHƯ ẢNH

Họ và tên:      NGUYỄN THỊ ĐÀN

Họ và tên:      NGUYỄN KHẮC GIANG

Họ và tên:      NGUYỄN HÁO                    
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Ngày tháng năm sinh: 10/4/1926
Quê quán: Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1985.

Họ và tên thường dùng: Nguyễn Chính
Ngày tháng năm sinh: 10/1909
Quê quán: Phù Lỗ Đoài, Kim Anh, Vĩnh Phúc
Thời gian công tác tại Cục: 

Ngày tháng năm sinh: 07/02/1921
Quê quán: Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 1974.

Ngày tháng năm sinh: 16/9/1919
Quê quán: Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam
Thời gian công tác tại Cục:

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1924
Quê quán: Thăng Phương, Thăng Bình, Quảng Nam.
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 1982. 

Họ và tên:      NGUYỄN BÁ LIÊN

Họ và tên:      ĐOÀN KIỂM

Họ và tên:      TRỊNH PHÚC KHÁNH

Họ và tên:      NGUYỄN NHƯ KHẢ

Họ và tên:      LÊ HÒA
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Ngày tháng năm sinh: 30/6/1915
Quê quán: Hoàng Đức, Hưng Nhân, Thái Bình
Chức danh: Chuyên viên bậc 2                 
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1962 đến 1970.

Ngày tháng năm sinh: 11/5/1935
Quê quán: Diễn Kỹ, Diễn Châu, Nghệ An
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1965 đến năm 1990.

Họ và tên thường dùng: Nhi
Ngày tháng năm sinh: 19/5/1919
Quê quán: Thụy Hải, Thụy Anh, Thái Bình
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1979.

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1940
Quê quán: Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1992.

Họ và tên:      NGUYỄN KHẮC THIỆU

Họ và tên:      LÊ XUÂN PHƯƠNG

Họ và tên:      VŨ VĂN TỈNH

Họ và tên:      TRƯƠNG THỊ THƯỢC

Họ và tên:      TẠ VĂN NHO

Họ và tên:      NGUYỄN VĂN MỖI
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Ngày tháng năm sinh: 05/3/1951
Quê quán: Trung Lương, Định Hóa, Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: Tổ 19, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: NR 02803757502         DĐ 01666159105 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 1979. 

Họ và tên: DƯƠNG VĂN CỰ

Họ và tên: LÊ THẾ HÙNG 

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1949
Quê quán: Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phòng 209, C14, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438548859         DĐ 0904282544
Email: hunglt47@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến năm 1991. 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 26/02/1954
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 88 Lý Thường Kiệt, Gò Vấp,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838955876        DĐ 0909024328
Email: nguyenxuanhoaitt2@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Giám đốc: NGUYỄN XUÂN HOÀI 

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN QUÂN 

Ngày tháng năm sinh: 26/3/1956
Quê quán: Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Số 47/1/2 đường số 2, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0837408803         DĐ 0913887294 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 20/5/1966 
Nơi ở hiện nay: 47/1/18 Quốc Hương, Thảo Điền, 
Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0822120131       DĐ 0908101345
Email: haibuitt2@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1959
Nơi ở hiện nay: 41 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, 
Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838354137        DĐ 0903731739
Email: huuhinh59@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bảo tồn Bảo tàng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Trưởng phòng: BÙI THƯỢNG HẢI 

Phó Trưởng phòng: VÕ THỊ XUÂN MAI 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU HINH

Ngày tháng năm sinh: 11/02/1959 
Nơi ở hiện nay: A04 C/c Lý Văn Phức, Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0838204651       DĐ 0918792469
Email: xuanmaitt2@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư - Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến nay.

PHÒNG THU THẬP TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 07/02/1985
Nơi ở hiện nay: Phường 17, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0974058258
Email: ngoctan8x@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Thời gian công tác: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: ĐẶNG NGỌC TÂN

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 

Ngày tháng năm sinh: 15/3/1985
Quê quán: Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Linh Trung, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0979551670
Email: da9ngd9uc@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 28/02/1961
Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 29 Hạnh Thông, phường 3, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838950230      DĐ 0903193208
Email: vtltth.phuongnam@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ - Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1982
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: 25/3 Giải Phóng, Phường 4, 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0938208299 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ DUNG

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ HIỂU

Họ và tên: ĐỖ THỊ ĐÀO

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1963
Quê quán: Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định 
Nơi ở hiện nay: 618/51 Quang Trung, phường 11, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: CQ 0838251229        DĐ 0908874980
Email: hieuhcmville@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

PHÒNG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 04/3/1978
Quê quán: Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Đường 15, Khu Phố 5, Bình Chiểu, 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0918921522
Email: nguyen_haipc@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Lưu trữ viên trung cấp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1958
Quê quán: Kiến Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: 69/2/48, đường D2, phường 25, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Email: ngochoi58@yahoo.com.vn  
Điện thoại: NR 0835122745         DĐ 0918005995 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI

Họ và tên: DƯƠNG THỊ NHƯ HOA

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒI

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1979
Quê quán: Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 56/36E Tạ Quang Bửu, Phường 2, 
Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: NR 22435164       DĐ 01214076368 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 16/4/1966
Quê quán: Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 113/16, ĐHT10, KP3, P. ĐHT, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0942288328
Email: ngocnghiemhai@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1975
Quê quán: Nam Định 
Nơi ở hiện nay: 113 ĐHT10, Đông Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908101343
Email: buidang.tt2@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến nay.

Trưởng phòng: NGHIÊM HẢI NGỌC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ RẰM

Họ và tên: BÙI ĐĂNG THƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1965
Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: L4a, Lương Ngọc Quyến, Phường 5, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839857977       DĐ 0918456110 
Email: nguyenthiramtt2@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ 1990 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 11/01/1978
Quê quán: Nghệ An          
Nơi ở hiện nay: Số nhà 1.3, đường 4, Khu phố 4, 
Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0932174157
Email: hoa110178@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: HỒ THỊ QUỲNH HOA

Họ và tên: PHẠM ĐỨC THÀNH 

Ngày tháng năm sinh: 03/4/1984
Quê quán: An Giang
Nơi ở hiện nay: 165/90/11 Tây Thạnh, Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0854441873      DĐ 0937267415
Email: ducthanh03@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/5/1960
Quê quán: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 37/3 Mai Xuân Thưởng, Phường 11, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0822179002      DĐ 0983456481 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/12/1957
Quê quán: Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ
Nơi ở hiện nay: 89/975K Lê Đức Thọ, P 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0919437447 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử - Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Trưởng phòng: BÙI VĂN THE

Phó Trưởng phòng: VÕ QUANG SƠN

Họ và tên: LƯƠNG THỊ KIM CÚC

Ngày tháng năm sinh: 28/05/1968
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 380 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: CQ 0838221558         DĐ 0983434647
Email: voquangson@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

PHÒNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 8/10/1963
Quê quán: Thượng Nông, Tam Thanh, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: 275/30B, Bạch Đằng, Phường 15, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0835110226         DĐ 0937475878 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1984 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1963
Quê quán: Đài Nài, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 61, 7C, Chu Văn An, P12, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0987150998 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Họ và tên: VŨ THỊ HẠNH

Họ và tên: BÙI THỊ HƯƠNG

Họ và tên: TRẦN TÚ OANH

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1987
Quê quán: Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 89/M1 đường HT44, Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Chức danh: Lưu trữ viên
Điện thoại: DĐ 01693888245 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 04/8/1979
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 60 Khu phố A, Tấn Thới Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0983783271 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG

Ngày tháng năm sinh: 02/7/1984
Quê quán: Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 3/18 Đường C1, Phường 13, Tân Bình,
thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0838108040         DĐ 0976882775
Email: saobang_htkt@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: PHAN THỊ THÙY DUNG

Ngày tháng năm sinh: 14/4/1986
Quê quán: Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 29/12 Trần Quốc Toản, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0983268849
Email: m_giang1486qb@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư – Lưu trữ           
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: MAI THỊ GIANG 
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Ngày tháng năm sinh: 05/6/1975
Quê quán: An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 772/23/18/3 Đoàn Văn Bơ, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 0902304879   Email: thiem75@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử,
Cử nhân Lưu trữ học và QTVP, Cử nhân Hán Nôm, 
Cử nhân Trung văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1999 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ THIÊM 

Phó Trưởng phòng: HÀ KIM PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1981
Quê quán: Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: 395/49/8 TTH21, P.TTH, Quận 12,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0917474884
Email: lichsuvasuthat@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Việt Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Họ và tên: HÀ THỊ TUYẾT MAI

Ngày tháng năm sinh: 29/5/1988
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: 134/4C1 Tổ 5B, Khu phố 1, Hiệp Thành,
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01689367545 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 27/11/1988
Quê quán: Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 36/364 Phan Huy Ích, phường 15, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01696809924
Email: levixhnv@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ VUI

Họ và tên: LÊ THỊ VỊ

Ngày tháng năm sinh: 08/01/1982
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 24 đường 11, Khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0937267415 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/05/1985 
Quê quán: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 
Nơi ở hiện nay: 233/1 Phan Văn Trị, Phường 11, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 0978706453
Email: diepsytinh@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Việt Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ tháng 2011 đến nay.

Họ và tên: DIỆP SĨ TÌNH
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Ngày tháng năm sinh: 25/4/1975 
Quê quán: Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 25/4W Thống Nhất, phường 16, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 089160382       DĐ 0907481058
Email: phamngochung_tt2@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ - Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 04/3/1986
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 113 Đông Hưng Thuận 10, Đông Hưng Thuận,
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0938064576
Email: bachviet79infor@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: PHẠM NGỌC HƯNG

Phó Trưởng phòng: CÙ THỊ DUNG 

Họ và tên: TRỊNH VĂN BÁCH

Ngày tháng năm sinh: 12/7/1977
Quê quán: Vụ Bản, Bình Lục, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 372/19/24, Điện Biên Phủ, phường 17,
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0983187517
Email: c_tdung@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử  nhân tiếng Pháp, 
Cử nhân Lưu trữ và QTVP, Thạc sĩ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1999 đến nay.

PHÒNG ĐỌC
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Ngày tháng năm sinh: 27/4/1978
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: Bà Điểm, Hoóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01669753728 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác: Từ 10/2011 đến nay.

Họ và tên: ĐẶNG THỊ BÌNH 

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1984
Quê quán: Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 101/35 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0918605639
Email: thuylinh_tran84@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY LINH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LUYẾN

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1982
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: A6/49Q ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0919426497
Email: vietanthuongnho@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn   
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 22/01/1987
Quê quán: Đồng Luận, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: 76/12, Thảo Điền, Quận 2,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0978166412 
Email:doanngan287@gmail.com  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện -  Thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/3/1976
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0988571976
Email: quyenvo-76@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện                      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: ĐOÀN THỊ RUA

Họ và tên: VÕ THỊ QUYÊN 

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1987
Quê quán: Lâm Đồng
Nơi ở hiện nay: 40 đường số 7, phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0979127507 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯƠI 
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Ngày tháng năm sinh: 08/9/1989
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 176/36/44H Dương Quảng Hàm, 
Phường 5, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0977186005
Email: hothivinh260390@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện – Thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên : HỒ THỊ VINH
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Ngày tháng năm sinh: 10/6/1977
Nơi ở hiện nay: 53/26, Đường 31, Phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0918386024
Email: tamarechives@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/11/1980
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 104, đường 6, Khu phố 17, 
Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: DĐ 0973132497 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Trưởng phòng: VŨ VĂN TÂM

Phó Trưởng phòng: BÙI THỊ BÍCH LIÊN 

Họ và tên: HOÀNG THỊ LUYẾN

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1960
Quê quán: Hà Nội 
Nơi ở hiện nay: 20/31A Nguyễn Thiện Thuật, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0835102232  DĐ 0908668503 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

PHÒNG TIN HỌC VÀ CÔNG CỤ TRA CỨU
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Ngày tháng năm sinh: 25/10/1982
Quê quán: Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 24 đường 24B, Bình Trị Đông, 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: DĐ 0988009366 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/5/1990
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: 17 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    
Điện thoại: DĐ 01662655834 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn thư  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC NINH 

Họ và tên: PHẠM VŨ TÀI 

Họ và tên: VŨ THỊ THẢO 

Ngày tháng năm sinh: 15/3/1981
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 2/21 Lê Tấn Quốc, phường 13, 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: DĐ 0989694866 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Điện - Điện tử  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 15/6/1990
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 252/19 Hương Lộ 80, Khu phố 2, 
Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM   
Điện thoại: DĐ 01674558762
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ Thông tin  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN MINH TRANG
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Ngày tháng năm sinh: 09/02/1960
Quê quán: Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: số 113/6 đường Đông Hưng Thuận 10,
Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0854364425        DĐ 0905265297 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1962.
Quê quán: Bến Tre
Nơi ở hiện nay: 140/90 Phan Văn Trị, Phường 12, 
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0835162299  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Trưởng phòng: VŨ TRỌNG THỦY 

Phó Trưởng phòng:
NGUYỄN THỊ THANH THỦY 

Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH

Ngày tháng năm sinh: 09/11/1977
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: 113 ĐHT10, Đông Hưng Thuận, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ  0918806557
Email: thuy77_nguyen@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 21/6/1974  
Quê quán: Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội 
Nơi ở hiện nay: 404 Lô C3 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu, 
Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01232764498 
Trình độ chuyên môn: Bậc 3/7 Nhân viên kỹ thuật điện lạnh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay. 

Ngày tháng năm sinh: 22/ 11/ 1979
Quê quán: Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: 437/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26,
Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908366957
Email: nguyenmien79@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: ĐỖ SÁU HÒE

Họ và tên: PHẠM MẠNH HÙNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MIẾN

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1974
Quê quán: Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ 
Nơi ở hiện nay: 430 Lô B, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0989013855
Email: khanhhung1974@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD dân dụng và Công nghiệp 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 03/4/1982
Quê quán: Bắc Ninh 
Nơi ở hiện nay: 26/4 Khu phố 17, Bình Trị Đông, 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0979905671
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay. 

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1979
Quê quán: Bắc Ninh 
Nơi ở hiện nay: 26/4 Khu phố 17, Bình Trị Đông, 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0906140882 
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay. 

Họ và tên: HOÀNG THỊ THẬT  

Họ và tên: PHẠM VĂN THÌ 

Họ và tên: HOÀNG VĂN THIỆN

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1953
Quê quán: Hà Nam Ninh
Nơi ở hiện nay: 113 ĐHT10, Đông Hưng Thuận, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0946969653 
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 04/10/1985
Quê quán: Thanh Cát, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  DĐ 0984015785
Email: tinhnguyen_852010@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÌNH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1980
Quê quán: Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0989188498
Email: ttsnowwhite2004@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 22/06/1968 
Quê quán: Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: 287/12 Chu Văn An, phường 12, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0835162209        DĐ 0903378863
Email: bichliem1968@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/9/1981 
Quê quán: Bắc Ninh 
Nơi ở hiện nay: 404 Lô C3 1A, 1B Nguyễn Đình Chiểu, 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Kế toán trưởng: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊM

Họ và tên: BÙI THỊ LĨNH 

Họ và tên: PHẠM THỊ NHỊ 

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1986
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: C3 đường Lê Thị Hồng, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0987867796
Email: linhhij@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Ngày tháng năm sinh: 06/6/1983 
Quê quán: Thanh Hóa 
Nơi ở hiện nay: 41/8C3 Phạm Văn Chiêu, phường 8,
Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0988892136 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay.

Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

155

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1956
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 15M Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 08.3911261  DĐ 0907240155 
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y,
Cử nhân Kinh tế Chính trị
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1980
Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi 
Nơi ở hiện nay: 24 Co Cư xá 30/4, Điện Biên Phủ, 
phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0907914649
Email: cuongnguyentt2@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: PHẠM PHÚC LIỆU

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH

Họ và tên: NGUYỄN CƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1960
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 47/25/6 Khu phố 4, Bình Hưng Hòa, 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 01686057036
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
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Ngày tháng năm sinh: 04/8/1960
Quê quán: Phong Châu, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: 7B/105/26/3 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, TPHCM
Điện thoại: DĐ 0933734847
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/8/1988
Quê quán: Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: 7B/105/26/3 Thành Thái, phường 14,
Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0907372672
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: HÀ MINH HẢI

Họ và tên: PHẠM QUỐC HÙNG

Họ và tên: HÀ DUY KHÁNH

Ngày tháng năm sinh: Ngày 02/01/1976 
Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình             
Nơi ở hiện nay: số 113, tổ 21, khu phố 3, 
Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM
Điện thoại: DĐ 0932621162 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 14/01/1986
Quê quán: Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 61A Liên khu 5-10-11-12, 
Bình trị Đông, Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: DĐ 0975981923
Email: nguyenkhoatt2@gmail.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/3/1979
Quê quán: Đống Đa, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 42/6 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5,
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838396218        DĐ 0905944600 
Email: trungpham79@yahoo.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHOA 

Họ và tên: PHẠM VĂN SỰ

Họ và tên: PHẠM QUỐC TRUNG 

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1983
Quê quán: Khánh Cường, Yên khánh, Ninh bình
Nơi ở hiện nay: Gò Vấp
Điện thoại: DĐ 0902599448
Email: thientan35@yahoo.com.vn 
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Điện - Điện lạnh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

158

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 01/5/1961
Quê quán: Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 25/10D, đường Thống Nhất, 
Phường 11, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an  
Điện thoại: NR 0838396218
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN VÂN

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN XUÂN

Ngày tháng năm sinh: 25/02/1976 
Quê quán: Thanh Hóa             
Nơi ở hiện nay: số 40 đường 102, khu phố 1, 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0953131295
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 24/5/1943
Quê quán: Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú: 986/39, Cách mạng tháng Tám, phường 5, 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  NR 0838464080    DĐ 0903825858
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lưu trữ lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1980 đến năm 2005. 

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1938
Quê quán: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: 391/150A Trần Hưng Đạo, 
Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839200922         DĐ 0957670836     
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga văn và Trung văn
Thời gian công tác: từ năm 1962 đến năm 2001.

Nguyên Giám đốc: PHAN ĐÌNH NHAM

Nguyên Trưởng kho 2 Đà Lạt:
DƯƠNG QUANG BỀN

Nguyên Phó Giám đốc: NGUYỄN XUÂN TRANH

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1944
Quê quán: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 1, Dã Tượng,  phường 5, thành phố Đà Lạt
Điện thoại: DĐ 0977507809 
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Bản đồ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2006.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 06/1932
Nơi ở hiện nay: Số 01 Trần Quý Khách, Tân Định, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 1982.

Ngày tháng năm sinh: 12/02/1950
Quê quán: Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 140 đường Trường Sa, 
phường 15, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838405704         DĐ 0974402399 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phiên dịch tiếng Khmer
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến năm 2010.

Họ và tên: PHAN THANH BAO

Họ và tên: NGÔ NGUYÊN CẦN

Họ và tên: TRẦN VĂN CHUNG

Ngày tháng năm sinh: 25/8/1933
Quê quán: Thụy Lôi, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 464/3 Cách Mạng Tháng 8, 
phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện, Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến năm 1998.
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Ngày tháng năm sinh: 1932
Nơi ở hiện nay: Số 01 Trần Quý Khách, Tân Định, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tháng năm sinh: 1939
Quê quán: Bình Trưng, Binh Tường, Mỹ Tho 
Nơi ở hiện nay: 183/124/9 Bến Vân Đồn, 
Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1999.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHÓT

Họ và tên: BÙI VĂN DIỆN

Họ và tên: LÊ VĂN ĐỒNG

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1932
Quê quán: Dân Trù, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: 182/9A Điện Biên Phủ, 
phường 12, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian công tác tại Cục: từ 1975 đến 1992.
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Ngày tháng năm sinh: 09/01/1947
Quê quán: Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 30 đường 61, Thảo Điền,Quận 2,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0903381925
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 2007.

Ngày tháng năm sinh: 29/5/1951
Quê quán: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 482/10/28/14 Nơ Trang Long, 
phường 13, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0835530134                       
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến năm 2002.

Họ và tên: BÙI HỒNG HÀ

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HẢI

Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 1945
Quê quán: Đức Tiến, Hưng Hòa, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 113 Đông Hưng Thuận, 
Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Y tá
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến năm 2001. 
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Ngày tháng năm sinh: 15/8/1939
Quê quán: Vĩnh Thanh Vân, Châu Thành, Kiên Giang
Nơi ở hiện nay: Số 2558, QL 14, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước
Điện thoại: NR 06513814222       DĐ 0916301024 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ 1966 đến năm 1990.

Ngày tháng năm sinh: 23/3/1940
Hộ khẩu thường trú: Số 01 Trần Quý Khách, 
Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1988.

Họ và tên: TRẦN THỊ HỮU HIẾU

Họ và tên: HOÀNG THỊ THIỆU HÓA

Họ và tên: NGUYỄN THÚY HÒA

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1948
Quê quán: Phong Lâu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Số 18 – 19, D8 Chu Văn An, 
phường 26, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến năm 1999.
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Ngày tháng năm sinh: 20/8/1951
Quê quán: Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: 210 Phan Văn Hân, phường 17, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838405209           
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến năm 2002.

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1949
Quê quán: Tiên Sơn, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: 391/150A Trần Hưng Đạo, 
Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 đến năm 2001.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH KHÔI 

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC LAN 

Họ và tên: HÀ THỊ NGÀ

Ngày tháng năm sinh: 02/3/1945
Quê quán: Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: 391/150A Trần Hưng Đạo, 
Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839200922        DĐ 090321800086 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2002.
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Ngày tháng năm sinh: 01/4/1944
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 41/8/C35 Phạm Văn Chiêu, 
phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1999.

Ngày tháng năm sinh: 01/7/1958
Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 114A Nguyễn Ảnh Thủ, 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: đến năm 1981. 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC

Họ và tên: LÊ VIỆT PHONG

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUANG

Ngày tháng năm sinh: 05/02/1939
Quê quán: Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 145/18 Lê Quang Định, 
phường 14, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến năm 2000.

Ngày tháng năm sinh: 14/4/1949
Nơi ở hiện nay: Số 01, Trần Quý Khách, 
Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Việt Nam
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 1993.

Họ và tên: ĐỖ QUANG SỬU
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Ngày tháng năm sinh: 24/01/1985
Quê quán: Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 35/4A Đường số 6 Chu Văn An, phường 26, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0939448727
Email: dzunguyeniker@yahoo.co.uk 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Quốc tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến năm 2011.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 20/9/1953
Quê quán: Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số nhà 197, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0438512422         DĐ 0903265060
Email: xuanhuong_vu@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Giám đốc: VŨ XUÂN HƯỞNG 

Phó Giám đốc: PHẠM THỊ BÍCH HẢI 

Ngày tháng năm sinh: 02/12/1957
Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Số nhà 22, ngách 444/15, Đội Cấn, 
Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437626961         DĐ 0915263363
Email: pbichhai@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 21/10/1980
Quê quán: Thành phố Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 7, Thôn Nhang, Xuân Đỉnh,  Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0914876744
Email: tranthutt3@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1984
Quê quán: Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 12/B15 ngõ 67, phố Vạn Phúc, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0974338474
Email: hangst@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ THU

Họ và tên: PHẠM THỊ LIÊN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1983
Quê quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Phòng 104, ngõ 208, Nguyễn Văn Cừ, 
Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0978685863
Email: phamlien1083@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG SƯU TẦM TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 01/4/1987
Quê quán: Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Email: luyenthithuthuy@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí                   
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: LUYỆN THỊ THU THỦY 
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Ngày tháng năm sinh: 10/4/1973
Quê quán: Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 1, Ngõ 416, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437180971         DĐ 0904966873
Email: thuytien@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1976
Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: P507, C3, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437915965
Email: nguyettran@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN BÍCH THỦY

Họ và tên: PHẠM THỊ YẾN

Họ và tên: TRẦN THỊ NGUYỆT

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1965
Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0462944146         DĐ 0976012987
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG THU THẬP TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 28/11/1981
Quê quán: Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977811466
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2011.

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1982
Quê quán: Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: T2, F261 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0422153425                   
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI

Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1983
Quê quán: An Mĩ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Nhà 15, hẻm 9/14/12 Lương Đình Của,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0986249699
Email: sanho31@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 18/11/1982
Quê quán: Phương Chiểu, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Số 200, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435665032         DĐ 0989911982 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY

Ngày tháng năm sinh: 16/01/1979
Quê quán: Liêm Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Ngõ 114, Phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466756266         DĐ 0977520179 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 11/9/1970
Quê quán: Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Phòng 1, A37, Yên Lãng, 
Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0943761266
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1992 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 08/4/1972
Quê quán: Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Xóm 3, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976784896
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Trưởng phòng: VŨ THỊ KIM HOA

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN

Họ và tên: PHẠM THỊ THU GIANG

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1958
Quê quán: Kim Động, Mai Động, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: C1, 411, Nghĩa Tân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học 
Điện thoại: NR 0437569205
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

PHÒNG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 04/02/1987
Quê quán: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Mỹ Đình, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 01692653686
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1980
Quê quán: Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983079534
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HUYỀN

Họ và tên: ĐÀO THỊ LẬP

Họ và tên: TRỊNH THỊ LÊ

Ngày tháng năm sinh: 19/12/1982
Quê quán: Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985755117
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 12/09/1978
Quê quán: Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0987838655
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ MƠ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUYÊN

Họ và tên: VƯƠNG THỊ THU

Ngày tháng năm sinh: 24/02/1986
Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ   0987838655
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/4/1964
Quê quán: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại:  DĐ 0989891030 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 27/4/1982
Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
Điện thoại: 0982836812
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÒNG

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1980
Quê quán: Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01684281448
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU
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Ngày tháng năm sinh: 15/4/1962
Quê quán: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Phòng 403, nhà N08, Khu đô thị mới, 
Dịch Vọng, Câu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904170708
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/5/1982
Quê quán: Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngách 133/24, tổ 47, Nghĩa Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976451981
Trình độ chuyên môn: Lưu trữ học và QTVP                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN THỊ NHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ HÀ

Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀN 

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1969
Quê quán: Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 28, tập thể Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0978440628
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

PHÒNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 25/9/1982
Quê quán: Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Xóm 3, Quýnh Đô, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438616590        DĐ 0984030976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/01/1983
Quê quán: Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Tổ 36, cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988570319
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HOÀN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH 

Ngày tháng năm sinh: 17/7/1963
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0979668759
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 25/12/1976
Quê quán: Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435653589
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 26/8/1981
Quê quán: Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 17B, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437541301         DĐ 0976176882
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH LÝ

Họ và tên: HÀN NGỌC THỦY

Ngày tháng năm sinh: 17/12/1960
Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 20, Cầu Đơ I, Lê Hồng Phong,
Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: NR 033822007        DĐ 0946726389 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.
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Ngày tháng  năm sinh: 28/02/1990
Quê quán: Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Phòng 802, T7 T8, Khu đô thị Trung Hòa,
Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0972160925
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYÊN
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Ngày tháng năm sinh: 09/11/1970
Quê quán: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 14, ngách 41, Thông Phong, 
Quốc Tử Giám, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437324634        DĐ 0915573317
Email: ngocdiep17@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/8/1980
Quê quán: Hải An, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 30, hẻm 200/15/71 Nguyễn Sơn, 
Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439906790         DĐ 0989977989
Email: thienlytcsd@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Họ và tên: VŨ THỊ LAN ANH

Họ và tên: LÊ THỊ LÝ

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1982
Quê quán: Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0903258156
Email: vulananh0601@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

PHÒNG CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 19/5/1974
Quê quán: Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 20, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437561801         DĐ 01698405842
Email: nglanphuong@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN LAN PHƯƠNG

Họ và tên: TẠ VĂN THUẬN

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1980
Quê quán: Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 79, ngõ 13/90, đường Lĩnh Nam, 
Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976685568
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Mỹ thuật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 23/8/1975
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 8, TT Lưu trữ Nhà nước, tổ 48, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437552781          DĐ 0913588639
Email: duongvietduc@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 24/01/1983
Quê quán: Tam Cường, Tam Nông, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: số 507A2, tổ 16, Cầu Diễn,  Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0347642917        DĐ 0932230053
Email: luonghongminh2411983@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: DƯƠNG VIỆT ĐỨC

Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC DIỆP

Họ và tên: LƯƠNG THỊ HỒNG MINH

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1983
Quê quán: Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0948370950
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

PHÒNG TIN HỌC VÀ CÔNG CỤ TRA CỨU
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Ngày tháng năm sinh: 24/11/1988
Quê quán: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 39, ngõ 3, đường Phạm Văn Đồng, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01683544806
Email: nhun.gnd2411@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1983
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0987995989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ NHUNG

Họ và tên: PHẠM NGỌC THẮNG

Họ và tên: PHẠM ĐÌNH TUẤN

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1980
Quê quán: Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 13, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0946283414
Email: phamngocthang@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 08/01/1959
Quê quán: Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 207, B9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912647743
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1990
Quê quán: Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01668625784
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: NGHIÊM XUÂN BÌNH

Phó Trưởng phòng: VÕ THIẾT CƯƠNG

Họ và tên: TRẦN THỊ DUNG

Ngày tháng năm sinh: 05/3/1966
Quê quán: Đức Thuỷ, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: phòng 1, A37, Yên Lãng, Thịnh Quang, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0915676890
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến nay.

PHÒNG TU BỔ VÀ BẢO HIỂM TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 06/02/1983
Quê quán: Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0987369326
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 05/9/1975
Quê quán: Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: 26/15/444 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0947532117
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: PHẠM THỊ HÀ

Họ và tên: PHẠM THỊ MINH HẬU

Họ và tên: SÁI THỊ KIM HUẾ   

Ngày tháng năm sinh: 12/6/1989
Quê quán: Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985720265
Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 15/9/1960
Quê quán: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: TT Cục Lưu trữ Nhà nước, tổ 48, 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437543327
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/6/1976
Quê quán: Thị xã Hà Giang, Hà Giang
Nơi ở hiện nay: Phòng 406, C3, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976392204
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa sinh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: VƯƠNG THỊ MÂY

Họ và tên: VŨ THỊ MƠ

Họ và tên: VŨ KIỀU OANH

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1983
Quê quán: Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 16, hẻm 1/33/20, Khâm Thiên, Hà Nội
Chức danh: Kỹ sư Tin học
Điện thoại: DĐ 0936204037
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 27/6/1983
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Chức danh: Lưu trữ viên trung cấp
Điện thoại: DĐ 0982555283
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1979
Quê quán: Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0909250497
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ SON

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THẬN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THẢO

Ngày tháng năm sinh: 29/9/1975
Quê quán: Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 10, ngõ 90, đường Bưởi,
Ngọc Khánh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0985616333
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 29/12/1983
Quê quán: Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 9, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Chức danh: Kỹ sư Tin học
Điện thoại: DĐ 0982895134
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: CAO THỊ HẢI YẾN
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Ngày tháng năm sinh: 03/10/1979
Quê quán: Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Tập thể Trường Cao đẳng Nội vụ, 
Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0947885668                   
Email: theanh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982
Quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 507, A2, tổ 16, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437642917     DĐ 0989314389                   
Email: phananh@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THẾ ANH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH 

Họ và tên: PHAN DUY ANH

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1979
Quê quán: Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Nhà 65C Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437531897 DĐ 0989037789
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG TÀI LIỆU NGHE NHÌN
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Ngày tháng năm sinh: 18/6/1982
Quê quán: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 4, TT T17, Bộ Tư lệnh Công Binh,
tổ 41, cụm 5B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437581428        DĐ 01273035882                   
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 23/6/1982
Quê quán: Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 98 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  DĐ 0916096908
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG        

Họ và tên: MAI KIM DUY

Họ và tên: TRỊNH THỊ HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 31/3/1979
Quê quán: Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Nhà 15, Hẻm 9/14/12 Lương Định Của, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0947058508
Trình độ chuyên môn: Cử  nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 26/6/1976
Quê quán: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: số nhà 5, Ngõ 41, Khương Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01667077897
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: MAI THỊ THẢO

Họ và tên: VÕ NHƯ TÙNG

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1978
Quê quán: Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: 220B, nhà A1/4 ngõ 79, 
Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.
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PHÒNG ĐỌC

Ngày tháng năm sinh: 06/3/1980
Quê quán: Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Ngõ 3, số nhà 21, Khu tập thể Đo Lường, 
Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0932231179
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/10/1982
Quê quán: Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phòng 1602 - 4F Trung Yên, Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01213079087
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phó Trưởng phòng: PHẠM THỊ THANH       

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Họ và tên: DƯƠNG THỊ HUYỀN

Ngày tháng năm sinh: 23/3/1984
Quê quán: La Khê, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Khối 5, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0906276070
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 21/5/1983
Quê quán: Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Phòng 304, TT Ban Cơ yếu Chính phủ, 
ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437733288        DĐ 0973915162
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1982
Quê quán: Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 50/46A, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, 
Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976606888
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG LÝ       

Họ và tên: TẠ THỊ MAI                  

Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG  

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1984
Quê quán: Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Xóm 3, Mễ Trì thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988646989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 07/02/1963
Quê quán: Hoà Quang, Cát Hải, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: 27/2 Phạm Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912777035
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: PHẠM QUANG TIẾN         
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PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Ngày tháng năm sinh: 28/9/1970
Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 134, tổ 24, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437642608         DĐ 0904819127
Email: tranthuylan@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/10/1980
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 209, Đê Tô Hoàng, Ô Cầu Dền, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0903221398
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN THỊ THUÝ LAN

Phó Trưởng phòng: PHẠM THỊ HỒNG 

Họ và tên: PHẠM THỊ ANH

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1971
Quê quán: Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn
Nơi ở hiện nay: 105A, tập thể Viện Kiểm sát 
Nhân dân tối cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988677397
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 10/01/1958
Quê quán: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: DĐ 0912314682
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 26/01/1974
Quê quán: Trí Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng
Nơi ở hiện nay: 20A, ngách 35/163 Khương Hạ, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: PHẠM ĐÌNH ĐƯƠNG       

Họ và tên: CAO THỊ GIANG

Họ và tên: SẦM THỊ HÀ

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1987
Quê quán: Nam Cường, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0936776377
Email: tragiang.vtlt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 14/01/1985
Quê quán: Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: 11/77 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0975595127
Email: hatrang1412000@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1983
Quê quán: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 36, khu Liên Cơ, 
Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0905503237
Email: thanhuong29@yahoo.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: TRẦN NGỌC HÀ

Họ và tên: PHẠM QUANG HƯNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1981
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Phòng 405, C7, TT Nam Thành Công, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904837186
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 20/7/1981
Quê quán: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912678722
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1982
Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Phòng 403E, TT Vĩnh Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904668830
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: CẤN ĐÌNH LƯƠNG

Họ và tên: NGÔ THỊ MAI         

Họ và tên: PHẠM THỊ LỆ QUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1971
Quê quán: Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: Phòng 704, Đô thị Trung Hòa, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0913083534
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 29/6/1962
Quê quán: Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 302, phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982073023
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1970
Quê quán: Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 143, ngõ 285, Đội Cấn, Liễu Giai, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01686833068
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: LÊ QUÝ QUỲNH 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÀNH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY         

Ngày tháng năm sinh: 27/8/1962
Quê quán: Thái Anh, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 5, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439842003        DĐ 0915123838
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 12/9/1970
Quê quán: Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Phòng 111B, số 10 Kim Mã thượng, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0432321121       DĐ 0912314686
Email: maixuan2268@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán                       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/3/1982
Quê quán: Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 4, tập thể Bệnh viện Việt Xô, 
đường 158, Lương Yên, Hà Nội
Điện thoại: NR 0439872657       DĐ 0983814382
Email: huongnguyen143@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế nông nghiệp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Kế toán trưởng: MAI THỊ XUÂN

Họ và tên: ĐỖ THÙY ANH      

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1987
Quê quán: Nam Ninh, Nam Hà, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 5 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0914442079
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Ngày tháng năm sinh: 28/02/1978
Quê quán: Quang Hưng, Phú Cừ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán                  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY

Họ và tên: ĐỖ THỊ VUI

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1986
Quê quán: Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Phòng 404, số nhà 138, 
Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0989166656
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.


